
Series 6, Tủ lạnh âm tường có ngăn
đá dưới, 177.2 x 55.8 cm, bản lề
phẳng
KIN86AF30O

KS10Z010 :
KS10Z020 :
KSZ10010 :
KSZ10020 :

Tủ lạnh cao cấp tích hợp công nghệ bảo
quản Vitafresh plus giữ cho rau quả và trái
cây tươi lâu hơn

• Đèn LED: Đèn chiếu sáng hoàn hảo giúp bạn thấy rõ thực phẩm
trong tủ lạnh.

• Ngăn kéo EasyAccess: ngăn kéo thủy tinh giúp bạn lấy đồ trong tủ
lạnh thật tiện lợi.

• 2 cooling circuits: separately controllable refrigerator and freezer
compartments

• SuperCooling: cools new food placed inside faster, thus protecting
already cooled food.

• Hệ thống Superfreezing tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá
xuống thấp nhất, giúp làm lạnh nhanh chóng thực phẩm mới cho
vào.

Built-in / Free-standing: ............................................................. Âm tủ
Number of compressors: ...................................................................1
Number of independent cooling systems: ......................................... 2
Width of the product: .............................................................558 mm
Height: ................................................................................. 1772 mm
Chiều sâu của sản phẩm: ....................................................... 545 mm
Khối lượng: .............................................................................. 70.8 kg
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 1775.0 x 560 x
550 mm
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ....................Không thể thưc hiên đươc
Bản lề cửa: ................................................ Cửa phải co thể đảo ngươc
Số lượng kệ có thể điều chỉnh trong ngăn tủ lạnh: ............................4
Shelves for Bottles: ........................................................................ No
Frost free system: ................................................................... Freezer
Interior ventilator: ......................................................................... Yes
Reversible Door Hinge: .................................................................. Yes
Chiều dài dây nguồn: ............................................................230.0 cm
Độ ồn: ......................................................................38 dB(A) re 1 pW
Khí lạnh đa chiều: ...........................................................................No
Fast cooling switch: .......................................................................Yes
Fast freezing switch: .......................................................................No
Temperature Controlled Drawer: ....................................................No
Humidity Control Drawer: ..............................................................Yes
Số cửa ngăn - Tủ lạnh: .......................................................................4
Door bin adjustability - Refrigerator: ............................................. Yes
Tilt-out door bins in fridge: ............................................................Yes
Gallon wide door bins: .................................................................. Yes
Number of Gallon storage: ................................................................1
Motorized Shelf: ............................................................................. No
Material ofthe shelves: ..................................................... Safety glass
Door opened indicator freezer: .......................................................No
Automatic motor-driven ice-maker: .................................................No
Connection rating: ...................................................................... 90 W
Fuse protection: ...........................................................................10 A
Điện áp: ...............................................................................220-240 V
Frequency: ............................................................................ 50-60 Hz
Storage Period in Event of Power Failure (h): ..............................13 h
Tùy chọn bảng điều khiển cửa: ....................Không thể thưc hiên đươc
Độ ồn: ......................................................................38 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: .....................................................................No
Loại ổ cắm: ................................................................... Phích cắm GB
Required cutout/niche size for installation (in): ................................x
Dimensions of the packed product: .................. 72.45 x 24.01 x 25.19
Net weight: .......................................................................156.000 lbs
Gross weight: ................................................................... 168.000 lbs
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Tủ lạnh cao cấp tích hợp công nghệ bảo
quản Vitafresh plus giữ cho rau quả và trái
cây tươi lâu hơn

Thông tin chung
- Tổng dung tích (Tổng): 273 L
- Dung tích thực (Tổng): 254 L
- Dung tích thực (Ngăn mát): 187 L
- Dung tích thực (Ngăn đá): 67 L
- Chiều cao tủ lạnh: 1772 mm
- Chiều rộng tủ lạnh: 558 mm
- Chiều sâu tủ lạnh: 545 mm
- Tổng trọng lượng: 76 Kg
- Trọng lượng thực: 70.1 Kg

Hệ thống làm lạnh
- Hệ thống rã đông tự động
- Hệ thống thông gió bằng điện giúp việc lưu thông khí đồng đều và

ổn định
- Hệ thống Supercooling tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát xuống

thấp nhất, giúp làm lạnh nhanh chóng thực phẩm mới cho vào.
- Hệ thống Superfreezing tự động điều chỉnh nhiệt độ ngăn đá xuống

thấp nhất, giúp làm lạnh nhanh chóng thực phẩm mới cho vào.

Tiện ích & An toàn
- Bảng điều khiển điện tử: dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ và các chức

năng khác của tủ lạnh
- Điều khiển nhiệt độ ngăn đá và ngăn mát riêng biệt
- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ lạnh
- Chức năng không đông tuyết NoFrost

Ngăn mát tủ lạnh
- 1 ngăn chứa VitaFresh Plus giữ trái cây và rau quả tươi lâu hơn tới 2

lần
- 5 kệ kính an toàn
- 1khay cửa (lớn)
- 3 khay cửa (nhỏ)
- 1 khay đựng sữa

Ngăn đá tủ lạnh
- 3 ngăn chứa, trong đó có 1 ngăn lớn
- Dung tích ngăn đá: 8kg/ 24h

Phụ kiện
- 2 phụ kiện tích điện làm lạnh
- 2 khay đựng trứng
- 1 khay đựng đá
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